[bookmark: _Hlk92167515]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Thực hành Phiên dịch Tiếng Hàn (**)
Mã môn học: CBC1132 
Thời gian môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiêm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học thuộc chương trình môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành tiếng Hàn Quốc, hệ Cao đẳng.
- Tính chất: Môn học giúp sinh viên thực hành các kiến thức và kỹ thuật phiên dịch..
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Cung cấp những kiến thức cơ bản về phiên dịch cho sinh viên. SV có thể nghe hiểu được lời nói của đối phương và dịch sang tiếng Hàn hoặc tiếng Việt, ….
- Về kỹ năng: Cung cấp các kĩ năng phiên dịch để sinh viên có phản xạ dịch nhanh, dịch chuẩn và luyện tập dịch nói câu/đoạn hội thoại đúng ngữ điệu, tự nhiên. Sử dụng đúng ngữ điệu, tự nhiên khi dịch nói, nâng cao khả năng phát âm.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên nhận thức được vai trò của học phần, hứng thú và tích cực trong quá trình học tập, lĩnh hội kiến thức.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ Thời gian: 
	Số TT
	Tên các chương trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1.
	Bài 1: Chào hỏi
	6
	
	6
	

	2
	
Bài 2: Gọi điện thoại
	6
	
	6
	

	3.
	Bài 3: Ở khách sạn
	6
	
	6
	

	4.
	Bài 4: Ở nhà hàng, đi chợ, mua sắm

	6
	
	6
	

	5
	Bài 5: Thuê nhà
	6
	
	6
	

	6
	Bài 6: Ở ngân hàng
	6
	
	6
	

	7
	Bài 7: Tại bưu điện

	6
	
	6
	

	8
	Bài 8: Ở bệnh viện

	6
	
	6
	

	9
	Bài 9: Tại hãng du lịch
	6
	
	6
	

	10
	Bài 10: Tại phòng phỏng vấn
	6
	
	6
	

	
	Tổng cộng
	60
	
	60
	


2. Nội dung chi tiết
Bài 1: Chào hỏi	 					Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch khi chào hỏi, giới thiệu, gặp gỡ ban đầu về hỏi thăm sức khỏe, gia đình, công việc.
2. Nội dung chương:
2.1. Chào hỏi, giới thiệu, gặp gỡ ban đầu
2.2 Hỏi thăm.
Bài 2: Gọi điện thoại				 	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch khi thực hiện liên lạc qua điện thoại với các đối tác (công ty, khách hàng,..).
2. Nội dung chương:
2.1 Gọi điện thoại đến công ty
2.2 Gọi điện thoại cho khách hàng.

Bài 3: Ở khách sạn 						 Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch khi thực hiện đặt, giao nhận phòng ở khách sạn.
2. Nội dung chương:
2.1 Nhận phòng.
2.2 Trả phòng.
2.3 Đặt chỗ.

Bài 4: Ở nhà hàng, đi chợ, mua sắm				 Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch khi đi chợ, mua sắm và ở nhà hàng.
2. Nội dung chương:
2.1 Đặt chỗ.
2.2 Gọi món.
2.3 Mua sắm hàng hóa
Bài 5: Thuê nhà				 			Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch trong việc thuê nhà (tìm nhà, xem nhà, thuê  nhà….)
2. Nội dung chương:
2.1 Tìm nhà.
2.2 Xem nhà.
2.3 Thuê  nhà
Bài 6: Ở ngân hàng					 		Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch trong các tình huống khi làm việc tại ngân hàng.
2. Nội dung chương:
2.1 Mở tài khoản.
2.2 Đổi tiền.
2.3 Chuyển tiền
Bài 7:  Tại bưu điện 						Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch trong tình huống khi làm việc với bưu điện.
2. Nội dung chương:
2.1 Gửi thư.
2.2 Gửi bưu phẩm.
2.3 Điện hoa
Bài 8: Ở bệnh viện					 	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch trong các tình huống khi tới bệnh viện.
2. Nội dung chương:
2.1 Chẩn đoán bệnh.
2.2 Khám bệnh.
2.3 Cấp cứu

Bài 9 : Tại hãnh du lịch		 		 	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch trong các tình huống khi làm việc với các hang du lịch.
2. Nội dung chương:
2.1 Đặt mua vé tàu, vé máy bay.
2.2 Gọi điện tới hang du lịch.
2.3 Đặt các dịch vụ du lịch
Bài 10:  Tại phòng phỏng vấn		 	Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
Trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng luyện dịch khi tham gia phỏng vấn.
2. Nội dung chương:
2.1 Cuộc phỏng vấn 1.
2.2 Cuộc phỏng vấn 2.
2.3 Cuộc phỏng vấn 3.
2.4. Cuộc phỏng vấn 4.
IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học lý thuyếưthực hành: Đủ diện tích và có đủ bản ghế cho người học; giảng viên giảng dạy
2. Trang thiết bị máy móc:
· Có hệ thống đèn đủ ảnh sáng;
-  Có bảng, bút bảng.
· Có trang thiêt bị máy vi tính, máy chiêu Projector.
· Có đù học liệu, tài liệu tham khảo
3. Các điều kiện khác: Giảng viên giảng dạy LT - TH môn học:
· Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành trở lên;
· Có trình độ ngoại ngữ & trình độ B trở lên;
· Có kiến thức tin học trình độ B trở lên.
· Có kiến thức và kỹ năng giảng dạy môn học;
· Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học và cao đẳng.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Nắm được kiến thức, phương pháp và kỹ năng phiên dịch.
- Về kỹ năng: Nghe hiểu được lời nói của đối phương và dịch sang tiếng hàn hoặc tiếng Việt thông qua các cuộc hội thoại liên quan đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày với các chủ đề d0a dạng, phong phú.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức tự giác học tập và nghiên cứu tiếp cận các vấn đề, kiến thức được nêu trong môn học một cách khoa học, tích cực và chủ động.
2. Phương pháp:
· Đánh giá người học thống qua các hình thức kiểm tra/thi lý thuyết bằng phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm theo quy định của quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp quy định.
· Yêu cầu các đầu điểm kiểm tra bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên hệ số 1; điểm kiểm tra định kỳ hệ số 2; điểm thi hết môn học theo phương pháp thi viết tự luận/trắc nghiệm.
· Các câu hỏi đánh giá đối với người học can thiết kế và các mức độ khó/dễ để phân loại được năng lực người học phù hợp.
VI. Hướng dẫn chương trình
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Môn học được sử dụng để giảng dạy cho ngành Tiếng Hàn Quốc, trình độ đào tạo Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp dạy - học môn học:
a. Đối với giảng viên:
· Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, đóng vai, diễn giảng, thuyết trình các nội dung chính có minh họa bằng hình ảnh, tài liệu phát tay, thực hành...
· Tổ chức dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm, nhằm tăng cường sự tham gia sinh động của người học bằng việc nêu vấn đề để sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, gợi ý, khuyến khích sinh viên suy nghĩ, trao đổi; kiểm tra kiến thức người học bằng hỏi vấn đáp, viết tự luận/trắc nghiệm qua các hình thức giái đáp các thắc mắc của sinh viên làm bài tập giải quyết tình huống;
· Giảng viên giảng dạy với sự hỗ trợ của các phương tiện, học liệu, giáo cụ trực quan sinh động có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tứ để giúp người học tiếp thu kiến thức trọng tâm.
· Sau mỗi bài học giảng viên cần giao cho người học các câu hỏi ôn tập, bài tập tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ có hướng dẫn...
b. Đối với người học:
· Tập trung lắng nghe và quan sát các hoạt động của giảng viên, huy động tư duy thu nhận và chuyển hóa kiến thức, tham gia hoạt động thảo luận nhóm, thực hiện kỹ năng giao tiếp làm bài tập về nhà theo hướng dẫn của giảng viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Nguyễn Quốc Hùng (2007), Hướng dẫn kỹ thuật biên phiên dịch, NXB Tổng hợp Tp. HCM, 2007
- Lã Thị Thanh Mai, Trần Thị Hường, Đỗ Thúy Hằng (2012), Hội thoại đàm phán thương mại Hàn – Việt, NXB Từ điển Bách Khoa.
- Lã Thị Thanh Mai (2010), Hội thoại Hàn – Việt theo chủ đề, NXB Từ điển Bách Khoa.
- Jeong Ho Jeong (2009), Hiểu biết về phiên dịch, thông dịch, NXB Viện phát triễn giáo dục tiếng Hàn
	TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2021
							TRƯỞNG KHOA
